
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5
1 AN NHƠN TÂY TRỌN ĐƯỜNG 240
2 BÀ THIÊN TRỌN ĐƯỜNG 240
3 BÀU LÁCH TRỌN ĐƯỜNG 215
4 BÀU TRĂM TRỌN ĐƯỜNG 360
5 BÀU TRE TRỌN ĐƯỜNG 610
6 BẾN CỎ TỈNH LỘ 15 SÔNG SÀI GÒN 220
7 BẾN ĐÌNH TRỌN ĐƯỜNG 215
8 BẾN SÚC TRỌN ĐƯỜNG 220
9 BÌNH MỸ UBND XÃ BÌNH MỸ TỈNH LỘ 15 730

10
BỐN PHÚ (TRUNG AN) - 
HUỲNH THỊ BẲNG (PHÚ 
HOÀ ĐÔNG)

TRỌN ĐƯỜNG 240

11 BÙI THỊ ĐIỆT TRỌN ĐƯỜNG 240
12 CÁ LĂNG TRỌN ĐƯỜNG 220
13 CÂY BÀI TỈNH LỘ 8 NGUYỄN VĂN KHẠ 250
14 CÂY GỎ TRỌN ĐƯỜNG 220
15 CÂY TRÔM-MỸ KHÁNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 7 250
16 ĐÀO VĂN THỬ TRỌN ĐƯỜNG 500

17 ĐỖ ĐĂNG TUYỂN TỈNH LỘ 7 NGÃ BA PHÚ THUẬN
(PHÚ MỸ HƯNG) 250

18 ĐƯỜNG 11 TRỌN ĐƯỜNG 1,600
19 ĐƯỜNG 35, 39, 40 TRỌN ĐƯỜNG 880
20 ĐƯỜNG 41 TRỌN ĐƯỜNG 550
21 ĐƯỜNG 42 TRỌN ĐƯỜNG 550

22 ĐƯỜNG LÀNG SỐ 4 TRƯỚC UBND XÃ HOÀ PHÚ TỈNH LỘ 15 730

23 ĐƯỜNG RANH KHU CÔNG 
NGHIỆP TỈNH LỘ 15 ĐƯỜNG TRUNG AN 260

24 GIÁP HẢI TRỌN ĐƯỜNG 660

25 GIÁP HẢI  (NỐI DÀI) CẦU KÊNH KHU CÔNG 
NGHIỆP TÂY BẮC CỦ CHI TỈNH LỘ 2 660

26 HÀ VĂN LAO TRỌN ĐƯỜNG 390
27 HỒ VĂN TẮNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 15 660
28 HƯƠNG LỘ 10 TỈNH LỘ 7 KÊNH T38 360
29 HUỲNH MINH MƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 770
30 HUỲNH THỊ BẲNG TỈNH LỘ 15 CẦU ÔNG CHƯƠNG 620
31 HUỲNH VĂN CỌ TRỌN ĐƯỜNG 390
32 LÁNG THE TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 500
33 LÊ MINH NHỰT TỈNH LỘ 8 QUỐC LỘ 22 390

(Ban hành kèm Quyết định số:  144  /2007/QĐ-UBND ngày  27  tháng 12 năm 2007 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

GIÁ

BẢNG 6

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG
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TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5

GIÁSTT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG

34 LÊ THỊ SIÊNG TRỌN ĐƯỜNG 550
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TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5

GIÁSTT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG

35 LIÊN ẤP HỘI THẠNH - ẤP 
CHỢ - ẤP AN BÌNH TỈNH LỘ 8 ẤP AN BÌNH 390

36 LIÊN XÃ BÀU HƯNG LỢI QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 660

37 LIÊN XÃ PHƯỚC VĨNH AN-
PHẠM VĂN CỘI TRỌN ĐƯỜNG 390

38 LIÊN XÃ TRUNG LẬP-SA 
NHỎ TỈNH LỘ 7 TỈNH LỘ 6 280

39 LIÊU BÌNH HƯƠNG QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 8 990
40 NGUYỄN GIAO TRỌN ĐƯỜNG 1,100
41 NGUYỄN KIM CƯƠNG TỈNH LỘ 15 TỈNH LỘ 8 550
42 NGUYỄN THỊ NÊ NGÃ TƯ BẾN MƯƠNG TỈNH LỘ 15 260
43 NGUYỄN THỊ RÀNH QUỐC LỘ 22 TỈNH LỘ 2 660

TỈNH LỘ 2 UBND XÃ NHUẬN ĐỨC 390
UBND XÃ NHUẬN ĐỨC TỈNH LỘ 15 390

44 NGUYỄN THỊ RƯ TRỌN ĐƯỜNG 660
45 NGUYỄN THỊ TRIỆU TRỌN ĐƯỜNG 1,210
46 NGUYỄN VĂN KHẠ BƯU ĐIỆN CỦ CHI CỔNG SAU ĐỒNG DÙ 990

47 NGUYỄN VĂN KHẠ (NỐI 
DÀI) CỔNG SAU ĐỒNG DÙ TỈNH LỘ 15 440

48 NGUYỄN VĂN NI TRỌN ĐƯỜNG 1,210
49 NGUYỄN VĂN NÌ TRỌN ĐƯỜNG 880
50 NGUYỄN VIẾT XUÂN TRỌN ĐƯỜNG 550
51 NHUẬN ĐỨC UBND XÃ NHUẬN ĐỨC CẦU BẾN MƯƠNG 390
52 ÔNG ÍCH ĐƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 770
53 PHẠM VĂN CHÈO TRỌN ĐƯỜNG 880
54 QUỐC LỘ 22 CẦU AN HẠ UBND XÃ TÂN PHÚ TRUNG 1,320

UBND XÃ TÂN PHÚ TRUNG UBND XÃ TÂN THÔNG HỘI 1,650

UBND XÃ TÂN THÔNG HỘI NGÃ BA LÒ MUỐI
(THỊ TRẤN CỦ CHI) 1,980

NGÃ BA LÒ MUỐI
(THỊ TRẤN CỦ CHI) NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU 2,640

NGÃ TƯ CHỢ CHIỀU CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ CHI 3,300
CỐNG CẠNH BẾN XE CỦ 
CHI NGÃ BA BÀU TRE 1,980

NGÃ BA BÀU TRE SÂN BÓNG PHƯỚC THẠNH 990

SÂN BÓNG PHƯỚC THẠNH QUA NGÃ TƯ 
PHƯỚC THẠNH 500M 1,210

CÁCH NGÃ TƯ 
PHƯỚC THẠNH 500M SUỐI SÂU 880

55 SÔNG LU TỈNH LỘ 8 SÔNG SÀI GÒN 500
56 SUỐI LỘI TRỌN ĐƯỜNG 500
57 TAM TÂN TRỌN ĐƯỜNG 280

58 TỈNH LỘ 15 CẦU BẾN SÚC ĐƯỜNG LÀNG SỐ 3
(XÃ PHÚ HOÀ ĐÔNG) 390

ĐƯỜNG LÀNG SỐ 3
(XÃ PHÚ HOÀ ĐÔNG)

CÂY XĂNG BÀU TRÂM
(NGÃ TƯ TÂN QUI) 880

CÂY XĂNG BÀU TRÂM
(NGÃ TƯ TÂN QUI) XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI 1,320
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TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5

GIÁSTT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG

XƯỞNG NƯỚC ĐÁ TÂN QUI
CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 
200M (HƯỚNG NGÃ TƯ TÂN 
QUI)

770

CÁCH CHỢ TÂN THẠNH 
ĐÔNG 200M (HƯỚNG NGÃ 
TƯ TÂN QUI)

CÁCH CHỢ TÂN THẠNH ĐÔNG 
200M (HƯỚNG HUYỆN HÓC 
MÔN)

1,320

CÁCH CHỢ TÂN THẠNH 
ĐÔNG 200M (HƯỚNG 
HUYỆN HÓC MÔN)

CẦU XÁNG 
(RANH HUYỆN HÓC MÔN) 550

59 TỈNH LỘ 2 NGÃ BA TÂN PHÚ 
(GIÁP QUỐC LỘ 22) CỔNG CHÍNH ĐỒNG DÙ 880

CỔNG CHÍNH ĐỒNG DÙ NGÃ TƯ SỞ 390
NGÃ TƯ SỞ RANH TỈNH TÂY NINH 280

60 TỈNH LỘ 6 TRỌN ĐƯỜNG 390

61 TỈNH LỘ 7 CẦU TÂN THÁI
(RANH TỈNH LONG AN)

CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC THẠNH 
500M (HƯỚNG XÃ THÁI MỸ) 390

CÁCH NGÃ TƯ PHƯỚC 
THẠNH 500M (HƯỚNG XÃ 
THÁI MỸ)

NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC THẠNH 550

NGÃ TƯ CHỢ PHƯỚC 
THẠNH KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) 550

KÊNH ĐÔNG (CHÍNH) TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP 
HẠ 550

TRƯỜNG CẤP 1 TRUNG LẬP 
HẠ

CÁCH NGÃ BA VÀO UBND XÃ 
TRUNG LẬP THƯỢNG 300M 
(HƯỚNG AN NHƠN TÂY)

280

CÁCH NGÃ BA VÀO UBND 
XÃ TRUNG LẬP THƯỢNG 
300M (HƯỚNG AN NHƠN 
TÂY)

NGÃ BA LỘ 6 280

NGÃ BA LỘ 6 BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY 280

BỆNH VIỆN AN NHƠN TÂY CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN TÂY 
200M (HƯỚNG SÔNG SÀI GÒN) 390

CÁCH NGÃ TƯ AN NHƠN 
TÂY 200M (HƯỚNG SÔNG 
SÀI GÒN)

BỀN TÀU (CHỢ CŨ - XÃ AN 
NHƠN TÂY) 280

62 TỈNH LỘ 8 CẦU LONG AN (ẤP TAM 
TÂN - XÃ TÂN AN HỘI) KÊNH N46 770

KÊNH N46 CÁCH NGÃ TƯ CỦ CHI 500M 
HƯỚNG TAM TÂN 880

CÁCH NGÃ TƯ CỦ CHI 
500M HƯỚNG TAM TÂN TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI 1,980

TRƯỜNG CẤP 3 CỦ CHI NGÃ BA TỈNH LỘ 2 1,760

NGÃ BA TỈNH LỘ 2 NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG THE 
(NGHĨA ĐỊA PHƯỚC VĨNH AN) 990
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TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5

GIÁSTT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG

NGÃ BA DỐC CẦU LÁNG 
THE (NGHĨA ĐỊA PHƯỚC 
VĨNH AN)

CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 300M 
(HƯỚNG TRUNG TÂM HUYỆN 
CỦ CHI)

770
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TỪ ĐẾN
1 2 3 4 5

GIÁSTT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG

CÁCH NGÃ TƯ TÂN QUI 
300M (HƯỚNG TRUNG TÂM 
HUYỆN CỦ CHI)

TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ 1,430

TRƯỜNG THPT TRUNG PHÚ NGÃ BA TRUNG AN (ĐƯỜNG 
VÀO UBND XÃ TRUNG AN) 990

NGÃ BA TRUNG AN 
(ĐƯỜNG VÀO UBND XÃ 
TRUNG AN)

CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M 
(HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI) 880

CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M 
(HƯỚNG HUYỆN CỦ CHI)

CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M 
(HƯỚNG BÌNH MỸ) 1,210

CÁCH CHỢ HÒA PHÚ 200M 
(HƯỚNG BÌNH MỸ)

CẦU PHÚ CƯỜNG (GIÁP TỈNH 
BÌNH DƯƠNG) 1,100

NGÃ BA BÌNH MỸ BẾN ĐÒ  (GIÁP TỈNH BÌNH 
DƯƠNG) 990

63 TỈNH LỘ 9 TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH TRA 
(RANH HUYỆN HÓC MÔN) 770

64 TRẦN THỊ NGẦN TRỌN ĐƯỜNG 770
65 TRẦN TỬ BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 880
66 TRẦN VĂN CHẨM TRỌN ĐƯỜNG 660
67 TRUNG AN TỈNH LỘ 8 CẦU RẠCH KÈ 500

CẦU RẠCH KÈ GIÁP SÔNG SÀI GÒN 390
68 TRƯƠNG THỊ KIỆN TRỌN ĐƯỜNG 390
69 VÕ THỊ HỒNG TRỌN ĐƯỜNG 550
70 VÕ VĂN BÍCH CẦU BÀ ĐỀ TỈNH LỘ 15 660
71 VÕ VĂN ĐIỀU TRỌN ĐƯỜNG 390

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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